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MỤC LỤC 

Giới thiệu
Chào mừng các bạn đến với bài viết chuyên sâu về mối quan hệ giữa natri (muối) và sức
khỏe thận. Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức cập nhật nhất về tác động
của natri đối với chức năng thận, đặc biệt là trong bối cảnh suy thận mạn tính (CKD), cũng
như những giải pháp kiểm soát muối hiệu quả để bảo vệ sức khỏe thận.
Bài viết cũng nêu tập trung vào cơ chế tác động, các nguy cơ liên quan, và phương pháp
quản lý natri hiệu quả nhất hiện nay.

Natri và sức khỏe thận
Natri và vai trò sinh lý

Natri là một khoáng chất thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng sinh lý
của cơ thể, bao gồm: điều hòa cân bằng nước và điện giải, duy trì huyết áp, dẫn truyền
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xung thần kinh và co cơ. Natri clorua (NaCl), hay muối ăn, là nguồn cung cấp natri chính
trong chế độ ăn uống.
Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều natri có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm
trọng, đặc biệt là đối với người bệnh thận.

Ảnh hưởng của natri đến thận
Thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa cân bằng natri trong cơ thể. Khi thận bị tổn
thương, khả năng loại bỏ natri dư thừa bị suy giảm, dẫn đến tích tụ natri trong máu và mô.
Điều này gây ra nhiều hậu quả tiêu cực:

Tăng huyết áp: Tích tụ natri làm tăng thể tích dịch ngoại bào, dẫn đến tăng huyết áp.
Huyết áp cao lại làm gia tăng tổn thương thận, tạo thành một vòng luẩn quẩn nguy hiểm .
Đây là một yếu tố nguy cơ hàng đầu gây suy thận mạn tính.
Phù: Sự tích tụ dịch ngoại bào do natri gây ra cũng dẫn đến phù nề, biểu hiện ở chân, tay,
mặt .
Suy tim: Tăng thể tích dịch ngoại bào làm tăng gánh nặng cho tim, dẫn đến suy tim .
Khó thở: Dịch tích tụ trong phổi gây khó thở .
Tổn thương thận tiến triển: Tăng huyết áp và phù nề do natri gây ra làm gia tăng tổn
thương thận, đẩy nhanh quá trình tiến triển của suy thận mạn tính .

Natri và bệnh suy thận mạn (CKD)
Trong trường hợp suy thận mạn tính, ảnh hưởng của natri càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Người bệnh CKD thường có khả năng bài tiết natri kém, dễ bị tăng huyết áp, phù nề và các
biến chứng tim mạch khác. Việc hạn chế natri trong chế độ ăn uống là một phần quan
trọng trong việc quản lý CKD, giúp kiểm soát huyết áp, giảm phù nề và làm chậm quá
trình tiến triển của bệnh.
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Ở giai đoạn cuối của CKD (ESKD) cần chạy thận nhân tạo, việc kiểm soát natri càng trở
nên quan trọng để tránh tình trạng tăng huyết áp, phù nề và các biến chứng nguy hiểm
trong quá trình chạy thận .

Cơ chế tác động của natri đến thận
Cơ chế tác động của natri đến thận phức tạp và liên quan đến nhiều hệ thống trong cơ thể.
Một số cơ chế chính bao gồm:

Hệ thống Renin-Angiotensin-Aldosterone (RAAS): Natri cao kích thích hệ thống RAAS, dẫn
đến tăng sản xuất angiotensin II và aldosterone, làm tăng tái hấp thu natri và nước ở thận,
gây tăng huyết áp và phù nề .
Cân bằng nước và điện giải: Natri đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa cân bằng
nước và điện giải. Sự mất cân bằng này do natri gây ra có thể ảnh hưởng đến chức năng
thận và các cơ quan khác.
Tác động trực tiếp lên tế bào thận: Natri cao có thể gây độc tính trực tiếp lên tế bào thận,
làm tổn thương cấu trúc và chức năng của thận .
Vận chuyển natri qua da: Nghiên cứu gần đây cho thấy da cũng có thể đóng vai trò như
một kho chứa natri, thoát khỏi sự kiểm soát của thận . Việc tích tụ natri ở da có thể kích
hoạt phản ứng viêm và tăng sinh mạch máu, góp phần vào tăng huyết áp.

Giải pháp kiểm soát muối hiệu quả
Kiểm soát lượng natri trong chế độ ăn uống là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe thận, đặc
biệt là đối với người bệnh CKD. Một số giải pháp hiệu quả bao gồm:

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn: Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều natri ẩn .
Hãy ưu tiên thực phẩm tươi sống, ít chế biến.
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Đọc kỹ nhãn mác thực phẩm: Chú ý đến lượng natri trong mỗi khẩu phần ăn và tổng lượng
natri trong sản phẩm . Chọn những sản phẩm có hàm lượng natri thấp.
Nấu ăn tại nhà: Nấu ăn tại nhà giúp bạn kiểm soát được lượng natri trong món ăn . Sử
dụng gia vị, thảo mộc thay thế muối.
Hạn chế dùng muối ăn: Giảm dần lượng muối ăn hàng ngày, thay thế bằng các loại gia vị
khác như tỏi, gừng, chanh, ớt… .
Chọn thực phẩm giàu kali: Kali có thể giúp cân bằng tác động của natri. Tuy nhiên, cần lưu
ý lượng kali tiêu thụ, đặc biệt đối với người bệnh CKD .
Uống đủ nước: Uống đủ nước giúp thận loại bỏ natri và các chất thải khác ra khỏi cơ thể.
Tuy nhiên, cần lưu ý lượng nước tiêu thụ, đặc biệt đối với người bệnh CKD cần hạn chế
lượng dịch .
Tư vấn chuyên gia dinh dưỡng: Làm việc với chuyên gia dinh dưỡng để lập kế hoạch ăn
uống phù hợp với tình trạng sức khỏe và giai đoạn bệnh thận . Chuyên gia dinh dưỡng sẽ
giúp bạn lựa chọn thực phẩm phù hợp, kiểm soát lượng natri, kali và chất lỏng.
Theo dõi chỉ số xét nghiệm: Thường xuyên theo dõi các chỉ số xét nghiệm máu để đánh
giá chức năng thận và lượng natri, kali trong máu . Điều chỉnh chế độ ăn uống dựa trên
kết quả xét nghiệm.

Thuốc điều trị hỗ trợ
Bên cạnh việc kiểm soát chế độ ăn, một số loại thuốc có thể hỗ trợ điều trị tăng huyết áp và
các biến chứng do natri gây ra ở bệnh nhân suy thận, bao gồm:

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACEI) và thuốc chẹn thụ thể angiotensin II (ARB):
Giúp làm giảm huyết áp và bảo vệ thận .
Thuốc đối kháng thụ thể mineralocorticoid (MRA): Giảm xơ hóa ở các cơ quan đích, bao
gồm cả thận . Finerenone là một ví dụ về thuốc MRA thế hệ mới có ít tác dụng phụ hơn.
Thuốc ức chế SGLT2: Giúp giảm lượng glucose trong máu và có tác dụng bảo vệ thận .
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Vai trò của giáo dục bệnh nhân
Giáo dục bệnh nhân về tầm quan trọng của việc kiểm soát natri và chế độ ăn uống phù hợp
là rất cần thiết. Bệnh nhân cần được hướng dẫn cách đọc nhãn mác thực phẩm, lựa chọn thực
phẩm phù hợp và điều chỉnh chế độ ăn uống dựa trên kết quả xét nghiệm. Sự hỗ trợ của đội
ngũ y tế đa ngành, bao gồm bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng và điều dưỡng, sẽ giúp bệnh nhân
tuân thủ tốt hơn kế hoạch điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Kết luận
Natri đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng sinh lý của cơ thể, nhưng việc tiêu
thụ quá nhiều natri có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là đối với
người bệnh thận. Kiểm soát lượng natri trong chế độ ăn uống là một phần quan trọng
trong việc quản lý suy thận mạn tính, giúp kiểm soát huyết áp, giảm phù nề và làm chậm
quá trình tiến triển của bệnh. Việc kết hợp giữa chế độ ăn uống hợp lý, thuốc điều trị và sự
hỗ trợ của đội ngũ y tế đa ngành sẽ giúp bệnh nhân suy thận cải thiện chất lượng cuộc
sống và kéo dài tuổi thọ.

Tài liệu tham khảo
DaVita: Sodium and Chronic Kidney Disease –1.
Mayo Clinic News Network: Mayo Clinic Minute: Can extra salt hurt your kidneys? –2.
PMC: Dietary Sodium in Chronic Kidney Disease: A Comprehensive Approach –3.
PMC: Sodium Intake and Chronic Kidney Disease –4.
PMC: Altered dietary salt intake for people with chronic kidney disease –5.
PMC: Advances in Clinical Research in Chronic Kidney Disease –6.
UNC Kidney Center: Renal Diet and Sodium7.

https://www.davita.com/kidney-disease/sodium-and-chronic-kidney-disease
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-minute-can-extra-salt-hurt-your-kidneys/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7369961/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8116777/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9026670/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9706600/
https://unckidneycenter.org/wp-content/uploads/sites/413/2017/10/renaldiet_sodium.pdf
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CDC: Tips for Reducing Sodium Intake –8.
National Kidney Foundation: Patient and family resources –9.
National Kidney Foundation: 10 Signs You May Have Kidney Disease –10.
National Kidney Foundation: A Chef’s Tips for Delicious Low Sodium Meals –11.
National Kidney Foundation: Recipes –12.
NIDDK: Diet & Nutrition for Adults with Advanced Chronic Kidney Disease –13.
WHO: Sodium reduction –14.

Lưu ý: Đây là một bài viết tổng quan và không thay thế cho lời khuyên y tế chuyên nghiệp.
Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn cụ thể về chế độ ăn
uống phù hợp với tình trạng sức khỏe của bạn.

https://www.cdc.gov/salt/tips_reducing.htm
https://www.kidney.org/atoz/content/patient-family-resources
https://www.kidney.org/news-stories/10-signs-you-may-have-kidney-disease
https://www.kidney.org/news-stories/chefs-tips-delicious-low-sodium-meals
https://www.kidney.org/recipes
https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd-adults/diet-nutrition
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sodium-reduction

